
BIỂU 01
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số 315 /BC-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Mã dự án

Địa điểm xây

dựng

Thời gian

KC - HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch năm 2021

Giải ngân Kế hoạch 2021 đến ngày

31/8/2021 Kế hoạch năm 2021 và năm 2020 kéo dài

còn lại chưa giải ngân

Kế hoạch

2021 dự kiến

không giải

ngân hết

Ghi chú

Số QĐ, ngày tháng

năm

TMĐT Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch năm

2021
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Kế hoạch
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kéo dài

Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch

năm 2021

Kế hoạch năm

2020 kéo dài

TỔNG SỐ (A+B+C) 1,241,576.942 181,130.348 114,098.590 67,031.758 23,086.094 20,270.172 2,815.922 158,044.254 93,828.418 64,215.836 69,133.008

A CÁC NGUỒN VỐN THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1,190,128.388 179,172.708 114,098.590 65,074.118 23,014.072 20,270.172 2,743.900 156,158.635 93,828.418 62,330.217 67,693.389

I

NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY

ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG

1,101,963.388 116,946.089 108,682.590 8,263.499 21,150.710 20,070.172 1,080.538 95,795.378 88,612.418 7,182.960 55,214.507

1 Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp thành phố UBND thành phố Kon Tum 5,600.000 5,600.000 5,600.000 5,600.000 5,600.000 Đơn vị trả vốn

2 Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp huyện Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô 5,600.000 5,600.000 5,600.000 5,600.000 3,999.000 Đơn vị trả vốn

3 Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 BQL các dự án 98 7551868 Kon Tum 2017-2020 1185-10/10/2016 249,997.000 14,100.000 14,100.000 14,100.000 14,100.000 14,100.000

Dự kiến không giải ngân

hết

4

Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi,

Thành phố Kon Tum - Cầu số 3)

BQL các dự án 98 7644675 Kon Tum 2018-2021 770-11/8/2017 121,522.000 32,000.000 32,000.000 9,282.353 9,282.353 22,717.647 22,717.647 5,000.000

Dự kiến không giải ngân

hết

5

Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sao Mai, tỉnh

Kon Tum (giai đoạn 1)

Công ty Đầu tư phát triển ha ̣
tầng Khu kinh tế tỉnh

7754026 Kon Tum 2019-2021 257-21/3/2019 27,418.810 9,670.000 9,670.000 90.606 90.606 9,579.394 9,579.394 9,579.394

Dự kiến không giải ngân

hết

6

Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La,

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Công ty Đầu tư phát triển ha ̣
tầng Khu kinh tế tỉnh

7782221 Đăk Hà 2019-

581-10/6/2019;

1219-08/12/2020

22,512.578 11,300.000 11,300.000 9,557.145 9,557.145 1,742.856 1,742.856 1,502.000

Dự kiến không giải ngân

hết

7

Đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường học trên địa bàn các

huyện, thành phố
Sở Giáo dục và Đào tạo 7602473 Toàn tỉnh 2018- 1155-31/10/2017 40,560.000 343.697 343.697 90.965 90.965 252.732 252.732 252.732 Hoàn thành thừa vốn

8

Mở rông trạm bơm Vinh Quang đảm bảo tưới cho cánh đồng Cà

Tiên

BQL khai thác các công trình

thủy lợi

7565775 Kon Tum 2020- 1055-30/10/2015 15,008.000 215.173 215.173 49.886 49.886 165.287 165.287 165.287 Hoàn thành thừa vốn

9

Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án

tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư 7575168 Toàn tỉnh 669-14/7/2017 564,145.000 13,544.161 10,000.000 3,544.161 1,843.223 903.536 939.687 11,700.938 9,096.464 2,604.474 3,678.958

Dự kiến không giải ngân

hết

10

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công

nghệ cao Măng Đen

UBND huyện Kon Plong 7627097 Kon Plong 117-16/02/2017 60,800 16,813.057 16,412.590 400.467 16,813.057 16,412.590 400.467 7,577.136 Do giảm quy mô dự án

11 Bố trí trả nợ quyết toán dự án hoàn thành 7,760.000 4,000.000 3,760.000 236.533 236.533 7,523.467 3,763.467 3,760.000 3,760.000

Dự kiến không giải ngân

hết

II NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT 56,745.681 56,745.681 1,630.852 1,630.852 55,114.829 55,114.829 7,846.454

1

Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến

đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)

BQL các dự án 98 Kon Tum 985-13/9/2019 388,903 46,573.347 46,573.347 525.900 525.900 46,047.447 46,047.447 5,346.454

Cắt giảm và bố trí năm

2021

2

Đường Nguyễn Hữu Cầu nối dài (đoạn Trần Nhân Tông - Trường

Chinh)

BQL các dự án 98 Kon Tum 781-29/7/2019 30,701.00 10,172.334 10,172.334 1,104.952 1,104.952 9,067.382 9,067.382 2,500.000

Dự kiến không giải ngân

hết

II NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT 88,165.000 5,480.938 5,416.000 64.938 232.510 200.000 32.510 5,248.428 5,216.000 32.428 4,632.428

1

Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tại

Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Trường Chính trị tỉnh 7773115 Kon Tum 2020- 1343-29/11/2018 6,169.000 64.938 64.938 32.510 32.510 32.428 32.428 32.428 Hoàn thành thừa vốn

2

Đối ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng

khó khăn

Sở Y tế 7873089 Toàn tỉnh 2019- 3828-28/8/2019 62,900.000 1,816.000 1,816.000 200.000 200.000 1,616.000 1,616.000 1,000.000

Dự kiến không giải ngân

hết

3 Trưng bày bảo tàng ngoài trời

Sở Văn hóa, Thể thao và du

lịch

7567298 Kon Tum 2021- 1203-31/10/2018 19,096.000 3,600.000 3,600.000 3,600.000 3,600.000 3,600.000

Dự kiến không giải ngân

hết

B NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 51,448.554 1,957.641 1,957.641 72.022 72.022 1,885.619 1,885.619 1,439.619
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II

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN

VỮNG

51,448.554 1,957.641 1,957.641 72.022 72.022 1,885.619 1,885.619 1,439.619

1 UBND huyện Kon Plong 12,393.816 687.218 687.218 687.218 687.218 241.218

- Thủy lợi Măng Tiang, thôn Kon Du, xã Măng Cành UBND huyện Kon Plong 7790782 1291; 14/11/2019 12,393.816 687.218 687.218 687.218 687.218 241.218 Hoàn thành thừa vốn

2 UBND huyện Ia H'Drai 39,054.738 1,270.423 1,270.423 72.022 72.022 1,198.401 1,198.401 1,198.401

- Đường giao thông nối tiếp từ đường ĐĐT02 đi cầu Drai UBND huyện Ia H'Drai 7770339 576; 7/6/2019 14,975.000 654.170 654.170 26.435 26.435 627.735 627.735 627.735 Hoàn thành thừa vốn

-

Đường giao thông từ Cầu Drai đến đường tuần tra biên giới tại

khu vực Hồ Le ( Đoạn Km3+426,82 - Km6+475,67)

UBND huyện Ia H'Drai 7770340 578; 7/6/2019 14,950.000 123.335 123.335 26.590 26.590 96.745 96.745 96.745 Hoàn thành thừa vốn

- Hồ chứa nước số 2 trung tâm hành chính huyện UBND huyện Ia H'Drai 7778424

881;

23/8/2019

9,129.738 492.918 492.918 18.997 18.997 473.921 473.921 473.921 Hoàn thành thừa vốn
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